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HUYỆN T RẢNG BOM

PHƯ ỜNG 
T ÂN BIÊN

HUYỆN T RẢNG BOM

PHƯ ỜNG LONG BÌNH

HUYỆN T RẢNG BOM

HUYỆN VĨNH CỬU

suố
i

suố
i

suố
i

suối

suố
i

suối

Khu phố 1

Khu phố 4A

Khu phố 9

Khu phố 8Khu phố 5

Khu phố 2

Khu phố 6

Khu phố 3

Khu phố 7

Khu phố 10

Khu phố 4

đường nhự a

đư
ờn
g b
ê t
ôn
g

đư
ờn
g b
ê t
ôn
g

Quốc lộ 1A

Quốc lộ 1A

Đường N gô Sĩ Liên

Đườ
ng Đ
iểu X

iển

Đườ
ng L
ê N g
ô Cá
t

Đư
ờn
g N
gu
yễ
n T
rư
ờn
g T
ộ

Đườ
ng L
ê N
gô C
át

đư
ờn
g đ
iện
 11
0 K
V

đư
ờn
g đ
iện
 22
0 K
V

đư
ờn
g đ
iện
 11
0 K
V

TỶ LỆ 1 : 2 000
407

407000

200 407

407400

400 407

407600

600 407

407800

800 408

408000

000 408

408200

200 408

408400

400 408

408600

600 408

408800

800 409

409000

000 409

409200

200

1212 1212
000000

1212 1212
200200

1212 1212
400400

1212 1212
600600

1212 1212
800800

1213 1213
000000

1213 1213
200200

1213 1213
400400

1213 1213
600600

1213 1213
800800

1214 1214
000000

1214 1214
200200

1214 1214
400400

1214 1214
600600

1214 1214
800800

1215 1215
000000

1215 1215
200200

1215 1215
400400

1215 1215
600600

1215 1215
800800

1216
000

407200 409400
1216
000

1211
800

409400407000

1211
800

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH
Biên Hòa, ngày ...... tháng ..... năm ........

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
(BIÊN T ẬP ĐỐI VỚI ĐỊA BÀ N PHƯ ỜNG T ÂN HÒ A)

Kênh, m ương, ống d ẫn nướ c

Sông, suối

Địa giớ i hành chính phường

Trường học

Địa giớ i hành chính huyện

Đường s ắt

Chùa, đình, m iếu

N hà thờ

Đường b ình độ và điểm  độ cao

Đường điện 

Cầu, cống

Sân vận động

Trụ s ở U BN D phường

80.8
70

NỘI DUNG

PHƯ ỜNG 
T RẢNG DÀ I

  Bản đồ này được thành lập b ằng công nghệ b ản đồ s ố, hệ V N -2000, 
  kinh tuyến trục 107  45' m úi chiếu 3 Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trườ ng Đồng Nai

Đi P. Tân Biên

Đi H Trảng Bom

đườn
g s ắt

Đ Ơ N VỊ XÂY DỰNG

- Bản đồ hiện trạng s ử d ụng đất năm  2019 phường Tân Hòa;
- Bản đồ điều chỉnh QHSDĐ đến năm  2020 thành phố Biên Hòa thành lập năm  2017.

- Bản đồ địa c hính phường Tân Hòa tỷ lệ 1:500, 1:1000 và 1:2000 được thành lập năm  1999 
được cập nhật, chỉnh lý b iến động đến ngày 15/8/2020;
- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ V N -2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp;
- Bản đồ địa giớ i hành chính thự c hiện the o d ự  án 513;

NGUỒN T À I LIỆU

Đồng Nai ngày ...... tháng ..... năm ........

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒNG NAI

GIÁM ĐỐC

oo

Đi 
H 
Trả
ng
 B
om

DIỆN T ÍCH, CƠ  CẤU SỬ DỤNG Đ Ấ T ĐẾN NĂM 2030

96,25 ha

(Tổ ng d iện tích tự  nhiên 394,07 ha)

24,41 %

75,58 %

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

297,82 ha
ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Trạm  y tế
Bưu điện

Đường giao thông

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

TMD

DGD

TSC

DTT

DYT

CAN

ODT

DHT

N TD

HN K

CLN

SKC

DV H

TON

N TS

m ã HT

mã HT

DSH

DKV

CÁ C KÝ HIỆU KHÁ C

Ranh giớ i đất đô thị

CHÚ DẪN

KÝ HIỆUKÝ HIỆU
NỘI DUNG

QUY HOẠCHQUY HOẠCH HIỆN T RẠNGHIỆN T RẠNG

Đất an ninh

Đất xây d ự ng cơ s ở y tế

ĐẤ T  NÔNG NGHIỆP

Đất xây d ự ng cơ s ở giáo d ục
và đào tạo

ĐẤ T  PHI NÔNG NGHIỆP

Đất trồng cây lâu năm

Đất phát triển hạ tầng

Đất cơ s ở tôn giáo

Đất làm  nghĩa trang, nghĩa địa

Đất s inh hoạt cộng đồng

Đất xây d ự ng cơ s ở thể d ục - thể thao

Đất xây d ự ng trụ s ở cơ quan

Đất cơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất trồng cây hàng năm  khác

Đất thương m ại d ịc h vụ

Đất khu vui chơi, giải trí công c ộng

Đất nuôi trồng thủy s ản

Đất ở tại đô thị

Đất xây d ự ng cơ s ở văn hóa

Công trình định hướ ng thự c hiện 
s au năm  2030

Ranh giớ i khu vự c rừ ng phòng hộ

mã HT
RPH Đất rừ ng phòng hộ

BẢN ĐỒ DỰ T HẢO
PHỤC VỤ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN

Trun g tâ m  Dịch vụ Nôn g ngh iệp Tỉn h
(Trun g tâ m  Lâ m  n gh iệp Biên Hòa cũ)

Cơ sở Bách Mộc

Trun g tâ m  Dịch vụ Nôn g ngh iệp Tỉn h
(Trun g tâ m  Lâ m  n gh iệp Biên Hòa cũ)

Cty TNHH Đặn g Long

Trun g tâ m  Dịch vụ Nôn g ngh iệp Tỉn h
(Trun g tâ m  Lâ m  n gh iệp Biên Hòa cũ)

Sâ n  bón g
Giáo xứ  Ngọc Đồng

Cty SX-TM 
Long Hải Phát

Cty TNHH Ph ạm  Nhật An h

Cty TNHH Đồng Hiệp 2

Giáo xứ  Lộ Đứ c

Cty TNHH V ũ Hòa 

Cơ sở gỗ Đứ c Th iền

Cty TNHH Nh ư Ý Ngọc

Cty TNHH
 Tâ n  Xuâ n  Đa

Giáo xứ  Hòa Bìn h

Đài Đứ c Mẹ
GX Ngọc Đồng

Tu V iện  Mâ n  Côi

Trườn g tiểu h ọc 
Ch u V ăn  An

Trườn g THCS 
V õ Trườn g Toản

Cty TNHH 
Công Th àn h

Giáo xứ  
Tiên  Ch u

Trạm  biến  th ế

Cty TNHH MTV  
Cườn g Hòa Phát

Giáo xứ  Hòa Bìn h

Trườn g Tiểu h ọc
 Hòa Bìn h

DNTN Hoàn g Trun g Kiên

Cty TNHH gỗ Nh ư Ý Ngọc

Cty TNHH 
Hoàn g Phúc Long

Cơ sở Kim  Lộc Phát

DNTN Thảo Min h  Tâ m

Trườn g tiểu h ọc 
Thán h Tâ m

Đài Đứ c Mẹ
GX Thán h  Tâ m

Dòn g Nữ Tu 
Đa Min h  Thái Bìn h
-Trườn g MN BiBi

Côn g an 
ph ườn g

Nh à th ờ 
Ngọc Đồng

Cty TNHH gỗ 
Nh ư Ý Ngọc

Cty TNHH 
Ph ạm  Nhật An h

Trun g tâ m  Bảo trợ
 Người già và tàn  tật

Cty TNHH 
Hoàn g Nhật An h

Cty TNHH
 Kim  Trườn g Phúc

Côn g Ty TNHH 
Tâ n  Phú Hòa

Giáo xứ  
Tiên  Ch u

UBND 
Ph ườn g

Trườn g PTTH
  Nguyễn  Côn g Trứ

Tu viện  
Đứ c Mẹ La V an g

Trườn g THCS, THPT 
Tâ n  Hòa

Chợ 
Thái Bìn h

DNTN
 Duy Hâ n

Trườn g Tiểu Học
 Hòa Bìn h

Trườn g MN
 Tâ n  Hòa

Tượng đ ài 
Đứ c Mẹ

Đài 
Đứ c Mẹ

Câ y xăn g 
Tín Nghĩa

Cty TNHHTM-DV -SX 
Dươn g Ngọc Phú V in a

Sâ n  th ể th ao
Giáo xứ  Lộ Đứ c

Cty TNHH MTV  
Tiến  Ngọc

Đài Liệt sĩ
 Đoàn  Đặc
 côn g 113

Trạm  y tế
 ph ườn g

Nh à V H
 KP 10

Trạm  
bưu chín h
 viễn  th ôn g

Nh à V H
 KP 7

Nh à V H 
KP 5

Chợ 
Thán h Tâ m

Nh à V H 
KP 4

Nh à V H 
KP 1

Ngâ n  h àn g 
Saigon Bank

Nh à V H
 KP 9

Cty TNHH
 Lâ m  An h  Long

Nữ Đan viện  Xi Tô

Nh à th ờ giáo xứ
Ngọc Đồng

Côn g ty TNHH 
Th iện  Th ắn g

Côn g ty 
Long 
Th iên  V ũCôn g ty TNHH MTV  Nội th ất HIT

Công ty TNHH Th iên  Ân  Thịn h

Côn g viên

DHT

Bưu đ iện

Tu viện
Min h  Đa 
Thái Bìn h

Giáo xứ  
Ngọc Đồng

Cty TNHH
 Đặn g Long

Nghĩa đ ịa dâ n  tộc Nùng

Côn g ty TNHH
Tiến  Trìn h

Cty TNHH 
Hoàn g Phú Long

Nh à xưởn g

ga
Hố Nai

RPH

CLN

RPH

SKC

SKC

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

SKC

TON

ODT

ODT

SKC

SKC

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

DHT

SKC

ODT

SKC

ODT

ODT

SKC

DGD

ODT

TON

ODT

DGD

ODT

ODT

CLN

TON

ODT

HN K

ODT

TON

N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

SKC

ODT

ODT

SKC

TON

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

SKC

ODT

ODT

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

DGD

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

TON

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

SKC

SKC

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

HN K

ODT

ODT

N TS

ODT

ODT

SKC

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

TSC

ODT

N TS

ODT

ODT

SKC

ODT

SKC

TON

SKC

DGD

SKC

SKC

N TS

ODT

ODT

ODT

ODT

N TS

N TS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

TON

CLN

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

SKC

ODT

SKC

TON

SKC

DKV

ODT

ODT

DGD

CLN

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

CLN

SKC

ODT

ODT

TON

N TS

ODT

CAN

ODT

TMD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

N TS

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

N TD

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DYT

ODT

TON

SKC

DGD

SKC

ODT

HN K

SKC

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

DHT

ODT

ODT

DSH

ODT

ODT

ODT+CLN

ODT

ODT

DSH

DHT

ODT

DSH

SKC

ODT

TON

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

DSH

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

TMD

DSH

ODT

CLN

ODT

ODT

ODT

N TD

SKC

SKC

DSH

DHT

TON

DHT

DHT

DHT

HN K

DHT

HN K

HN K

DV H

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODTODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

CLN

CLN

ODT

ODT

ODT
ODT

ODT

ODT

ODT

ODT

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

ODT

ODT

SKC

ODT

ODT

SKC

SKC

SKC

TMD

DGD

TSC

DTT

DYT

DSH

CAN

ODT

DHT

N TD

HN K

CLN

SKC

DV H

TON

RPH

DKV

N TS

SKC

TMD

DGD

DGD

DGD

TMD

ODT

DV H

DGD

ODT

DGD

DGD

ODT

ODT

DGD

ODT

DGD

DGD

DGD

DGD

DGD

DKV

ODT

ODT

DHT

DKV

DKV

DYT

DGD

TMD

DGD

DSH

DSH

DSH

DSH
DSH

SKC

SKCSKC
SKC SKC

SKC SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC

SKC
SKC

SKC

SKC

SKC

SKC SKCSKC

SKC
SKC SKC

SKC

TMD

ODT

Trườn g THPT

Trườn g THCS Tâ n  Hòa

Trườn g tiểu h ọc Tâ n  Hòa

Kh u dâ n  cư số 59

Trườn g Mầm  non  7

Kh u dâ n  cư số 59

Trườn g Mầm  non  3

Trườn g Mầm  non  5

Mở rộng Nh à xưởn g
 sản xuất tủ bàn  ghế

Kh u dâ n  cư số 59

Trườn g Mầm  non  1

Kh u dâ n  cư số 59

Chợ (KP4)

Trườn g Mầm  non  2

Trườn g Mầm  non  6

Trun g tâ m  V H-TT 
ph ườn g Tâ n  Hòa

Trườn g m ầm  non  4

Kh u dâ n  cư số 59

Kh u dâ n  cư số 59

Kh u dâ n  cư số 59

Kh u dâ n  cư số 59
Kh u dâ n  cư số 59

 Đường nhà m áy nướ c Thiện Tân

Kh u dâ n  cư số 59

Kh u th ươn g m ại dịch vụ, 
căn h ộ và văn  ph òn g cho th uê

Nạo vét suối Săn  Máu đ oạ
n  đ ầu

Trườn g Tiểu h ọc 
Hòa Bìn h  (m ở rộn g)

Kh u th ươn g m ại dịch vụ, căn h ộ 
và văn  ph òn g cho th uê 

Trạm  y tế
 ph ườn g

Trườn g TH 
Hòa Bìn h  (m ở rộn g)

Đường N 6 (Đường KDC và khu tái định c ư)

Trườn g MN 
Tâ n  Hòa

Đường N 6

Đườn
g c hố

ng ùn
 tắc

 giao 
thông

 trên 
QL1 

(Đườ
ng Đi

ểu X i
ển)

Trườn g THCS
 V õ Trườn g Toản
 (m ở rộn g)

Đường Điểu X iển vào khu

 tập thể d ệt Thống N hất

Trạm  
xăn g dầu

Đường nối từ  

Đường V õ N guyên Giáp

 d ến đường Điểu X iển

Nh à V H
 KP 4

Nh à V H
 KP 11

Nh à V H
 KP 2

Nh à V H
 KP 3

Nh à V H
KP 6

Đất cơ sở sản  xuất ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất 
ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất
 ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất 
ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất
 ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất 
ph i n ôn g ngh iệp

Đất cơ sở sản  xuất ph i n ôn g ngh iệp
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P.Tân Hòa

P.Tân V ạn

P. Hóa An

P.Tân Mai

P.Bửu Hòa

P. Hố N ai

P.
Tam
Hòa

P. An Bình

P.Tân Biên

P. Bình Đa

P. Tân Hạnh

P. Tân HiệpP. Bửu Long P. Tân Tiến

P. Hiệp Hòa

P. Tân Phong

P.
Hòa Bình

P. Long Bình

P.
Tam  
HiệpP.Thống N hất

P. Trảng Dài

P.Thanh
 Bình

P.Trung 
DũngP. Quang

 V inh

P.
Quyết Thắng

P.Long Bình Tân

HUYỆN VĨNH CỬU

T ỈNH BÌNH DƯ Ơ NG

HUYỆN T RẢNG BOM

HUYỆN LONG T HÀ NH

SƠ  ĐỒ VỊ T RÍ PHƯ ỜNG T ÂN HÒ A

P. An Hòa

P. Phướ c  Tân

P. Tam  Phướ c

X · Long Hưng

T P. HỒ CHÍ MINH


